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	TT
	Kĩ năng
	Nội dung kiến thức/ Đơn vị kĩ năng
	Mức độ nhận thức
	Tổng % điểm

	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	1
	Đọc
	Truyện ngắn, truyện đồng thoại.
	2
	2
	1
	40

	2
	Viết
	-Viết bài văn
	1*
	1*
	1*
	60

	Tổng
	20%
	40%
	40%
	100

	Tỉ lệ chung
	60%
	40%
	100%



II. BẢNG ĐẶC TẢ 
	TT
	Chương/
Chủ đề
	Nội dung/Đơn vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ 
nhận thức
	Tổng điểm

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	I
	Đọc hiểu
(4,0 điểm)
	Truyện đồng thoại, truyện ngắn
	Nhận  biết:
- Nhận biết được thể loại, ngôi kể, phương thức biểu đạt.
Thông hiểu:
- Hiểu các kiến thức Tiếng Việt: kiến thức về biện pháp tu từ nhân hoá và tác dụng của biện pháp đó.
- Nêu được chủ đề của văn bản.
Vận dụng
- Trình bày ý kiến và lý giải ý kiến của mình rút ra câu chuyện.
	2 câu
	



2 câu
	










1 câu
	1



2






1

	II
	Viết
(6,0 điểm) 
	 Viết bài văn : Kể lại một trải nghiệm của bản thân.
	Nhận biết: 
- Đảm bảo là một bài văn kể chuyện (dạng văn tự sự), có đủ 3 phần: Mở bài, Thân bài, Kết bài..
- Xác định được một trải nghiệm của bản thân và nêu được các sự việc chính liên quan đến trải nghiệm đó (trả lời được câu hỏi: Chuyện gì đã xảy ra?).
- Đúng chính tả, không mắc lỗi cơ bản về câu và từ.
Thông hiểu: 
- Kể lại trải nghiệm theo một trình tự hợp lý, có tính liên kết giữa các sự việc (chuỗi sự việc rõ ràng, logic: Mở đầu - Diễn biến - Kết thúc).
- Đưa vào các chi tiết, sự vật, hành động, thời gian, địa điểm cụ thể để làm rõ trải nghiệm, không kể chuyện chung chung, sơ sài.
- Thể hiện được ý nghĩa hoặc cảm xúc cơ bản của bản thân về trải nghiệm được kể (ví dụ: vui, buồn, đáng nhớ, bài học rút ra...).
Vận dụng thấp :
-Kết hợp yếu tố kể (tự sự) với yếu tố tả (miêu tả) và biểu cảm. Lời kể sinh động, hấp dẫn hơn, có điểm nhấn.
- Lồng ghép được các đoạn miêu tả cảnh vật, nhân vật, hoặc diễn biến sự việc có chọn lọc để tăng sức gợi, giúp người đọc hình dung rõ hơn.
- Bày tỏ được cảm xúc, suy nghĩ chân thật của bản thân trước các sự việc và hành động trong trải nghiệm.
Vận dụng cao: 
-Rút ra được bài học sâu sắc, mới mẻ hoặc đưa ra những chiêm nghiệm độc đáo từ trải nghiệm, không chỉ dừng lại ở bài học thông thường.
- Có giọng văn riêng, thuyết phục, thể hiện rõ cá tính người viết.
- Trải nghiệm được kể có khả năng khơi gợi sự đồng cảm, liên tưởng, hoặc suy ngẫm từ phía người đọc.
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6

	Tổng điểm
	
	
	10
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                                                              ĐỀ BÀI 
PHẦN I: ĐỌC - HIỂU (4.0 điểm)
Đọc ngữ liệu sau và trả lời các câu hỏi:
MẶT TRỜI VÀ GIÓ
Một hôm, Mặt Trời và Gió cãi nhau xem ai là người mạnh nhất. Gió nói: "Ta sẽ chứng minh điều đó. Ngươi thấy ông lão mặc áo khoác kia không? Ta dám chắc là ta sẽ làm cho ông ấy cởi áo nhanh hơn ngươi."
Mặt Trời rút vào sau đám mây. Gió bắt đầu thổi mạnh hết sức mình. Nó thổi thành cơn bão, quần áo ông lão tung bay phần phật. Nhưng Gió càng thổi mạnh, ông lão càng quấn chặt áo khoác quanh người hơn. Cuối cùng, Gió đành chịu thua.
Lúc ấy, Mặt Trời ló ra, mỉm cười và tỏa ra những tia nắng ấm áp. Chẳng bao lâu, ông lão cảm thấy nóng, liền cởi chiếc áo khoác ra.
Mặt Trời nói với Gió: "Sự nhẹ nhàng và thân thiện luôn có sức mạnh lớn hơn sự giận dữ và hung hăng."
                                                                                              (Truyện ngụ ngôn Ê-dốp)
Câu 1: (0,5 điểm). Nêu phương thức biểu đạt của văn bản trên .
Câu 2: (0,5 điểm). Văn bản trên được kể theo ngôi kể nào? Xác định cặp nhân vật chính trong câu chuyện?
Câu 3: (1,0 điểm). Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ được sử dụng nổi bật trong câu chuyện?
Câu 4: (1,0 điểm). Nêu bài học sâu sắc mà câu chuyện muốn truyền tải.
Câu 5: (1,0 điểm). Từ ý nghĩa của câu chuyện trên, em hãy liên hệ và cho biết: Là học sinh, em cần làm gì để thực hiện tốt văn hóa ứng xử trong trường học?"
Phần II : Viết (6,0 điểm ) 
Viết bài văn kể  lại một trải nghiệm đáng nhớ nhất của em .
                            ----------------------Hết ------------------------------------

HƯỚNG DẪN CHẤM
	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	





I
	
	ĐỌC HIỂU
	4,0

	
	1
	- PTBĐ : Tự sự 
	0,5

	
	2
	Ngôi kể: Ngôi thứ ba.
Cặp nhân vật chính: Mặt Trời và Gió.
	0,25
0,25

	
	3
	-Biện pháp tu từ nổi bật: Nhân hóa (Mặt Trời, Gió có hành động "cãi nhau", "thổi", "nói", "mỉm cười" như người).
-Tác dụng: Khiến câu chuyện trở nên sinh động, hấp dẫn; đồng thời giúp tác giả truyền tải bài học triết lí sâu sắc về cách ứng xử một cách nhẹ nhàng, dễ hiểu thông qua hình ảnh quen thuộc của thiên nhiên. Từ đó nhắc nhở về cách ứng xử thân thiện , cởi mở  giữa con người với con người . 
	
0,25


0,75

	
	4
	-Bài học sâu sắc: Sức mạnh của sự nhẹ nhàng, ôn hòa, thân thiện (thuyết phục) luôn lớn hơn và hiệu quả hơn sức mạnh của sự hung hăng, giận dữ, cưỡng ép (bạo lực). Hay còn là bài học về cách ứng xử khéo léo, mềm mỏng trong cuộc sống.
	1,0

	
	5
	-HS trả lời theo ‎‎y hiểu của bản thân , có thể hướng vào các ‎nội dung sau :
Với Thầy/Cô :HS  phải tôn trọng, lễ phép, trung thực, chấp hành nghiêm túc quy định…
Với Bạn bè: Thân thiện, đoàn kết, hợp tác, tôn trọng sự khác biệt, không bạo lực …
Trong Giao tiếp: Lời nói lịch sự, không nói tục, biết nói lời cám ơn và xin lỗi…
Với Môi trường: Giữ gìn vệ sinh chung, bảo vệ tài sản, không gây ồn ào nơi công cộng…
	1,0

	

II

	
	VIẾT
	6,0

	
	
	a. Đảm bảo cấu trúc bài văn tự sự
Đủ 3 phần mở bài, thân bài, kết bài; các ý được sắp xếp theo một trình tự hợp lí.
	0.5

	
	
	b. Xác định đúng yêu cầu của đề: kể về một trải nghiệm sâu sắc của em về một người bạn mà em yêu mến.
	0.5

	
	
	1. Mở bài
Giới thiệu về trải nghiệm đáng nhớ để lại ấn tượng sâu sắc trong em.
2. Thân bài
- Lý do xuất hiện trải nghiệm.
- Diễn biến của trải nghiệm:
  Thời gian, địa điểm diễn ra trải nghiệm.
  Ngoại hình, tâm trạng: khuôn mặt, ánh mắt, nụ cười…
  Hành động, cử chỉ: trò chuyện, giúp đỡ…
  Tình cảm, cảm xúc: yêu quý, trân trọng, biết ơn…
3. Kết bài
  Bài học nhận ra sau trải nghiệm.
  Thái độ, tình cảm của em sau trải nghiệm đáng nhớ đó . 
	0,5



0,5

0,5
1,0
0,5
0,5
0,5


0,5

	
	
	d. Chính tả, ngữ pháp
Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp Tiếng Việt.
	0.25

	
	
	e. Sáng tạo: Bố cục rõ ràng, lời văn giàu hình ảnh, cảm xúc
	0.25



